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1.  MỤC ĐÍCH


Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên tại Chi cục Kiểm lâm Bình Định.


2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng tại Chi cục Kiểm lâm Bình Định và các tổ chức có liên quan.


3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN


- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015


-  Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.


4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 


- LĐCC: Lãnh đạo Chi cục

- TP: Trưởng phòng


- QBPTR: Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

- CCKL: Chi cục Kiểm lâm


- HĐTĐ: Hội đồng thẩm định


- NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


- TTPVHCC: Trung tâm phục vụ hành chính công


5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	1. Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của BNNPTNT quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản.
2. Quyết định số 1313/QĐ-UBND,  ngày 17 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế;thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Định theo Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

3. Công văn số 118/VPUBND-TTPVHCC ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc không sử dụng Phiếu kiểm soát (bản giấy) trong quá trình giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

	5.2
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản sao

	
	1. Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên theo mẫu 09 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NNPTNT.
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ: 01 bộ

	5.4
	Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

	5.6
	Phí và Lệ phí: Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian (ngày)
	Biểu mẫu/Kết quả

	Bước 1 
	Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn trực tiếp để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyển tiếp hồ sơ về Phòng QBPTR.
	Bộ phận một cửa TTPVHCC
	≤ 0,5
	- Mẫu số 01- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Hồ sơ theo mục 5.2.

	Bước 2
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công công chức thực hiện
	TP. QBPTR
	≤ 0,5 


	- Hồ sơ theo mục 5.2



	Bước 3
	Kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu:

- Hồ sơ không hợp lệ: soạn thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (thông qua TP)

- Hồ sơ hợp lệ: Soạn thảo quyết định thành lập HĐTĐ (thông qua TP).
	Công chức được phân công
	≤ 1,5 


	 Văn bản thông báo/ Dự thảo quyết định thành lập HĐTĐ

	Bước 4
	Xem xét, ký duyệt dự thảo. 
	LĐCC
	≤ 0,5
	QĐ thành lập HĐTĐ

	Bước 5
	Xem xét, đánh giá phương án khai thác:
- Nếu có tối thiểu 2/3 thành viên HĐTĐ đồng ý: Dự thảo nội dung phê duyệt phương án khai thác (thông qua TP); 

- Nếu dưới 2/3 thành viên HĐTĐ đồng: Soạn thảo văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân, nêu rõ lý do (thông qua TP).
	HĐTĐ,
Công chức được phân công
	≤ 03
	Biên bản thẩm định

	Bước 6
	Xem xét, ký duyệt dự thảo 
	LĐCC
	≤ 0,5 
	Phương án khai thác được phê duyệt/ Thông báo không phê duyệt phương án 

	Bước 7
	- Vào số công văn;

- Chuyển tiếp kết quả cho TTPVHCC để trả kết quả cho tổ chức/cá nhân .
	VT và Phòng QBPTR
	≤ 0,5 
	Phương án khai thác được phê duyệt/ Thông báo không phê duyệt phương án

	Lưu ý
	· Quy trình giải quyết hồ sơ giấy và điện tử phải được thực hiện đồng bộ

· Văn bản hướng dẫn cho tổ chức/cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ của Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và gửi cho tổ chức/cá nhân thông qua TTPVHCC. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ.


7. BIỂU MẪU

	TT
	Tên biểu mẫu
	Mã hiệu
	Nội dung

	1
	Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
	BM.01.QT.09

	
[image: image1.emf]BM.01.QT.09.doc




	2
	Biên bản thẩm định phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên
	BM.02.QT.09

	
[image: image2.emf]BM.02.QT.09.doc




8. HỒ SƠ CẦN LƯU

	TT
	Tên văn bản 
	Thời gian lưu
	Trách nhiệm lưu

	1
	Hồ sơ, tài liệu trình duyệt.
	1 năm
	Phòng QBPR

	2
	Phương án khai thác được phê duyệt/ Thông báo 
	
	

	 Lưu ý: Hồ sơ sau khi hết hạn lưu trữ tại phòng QBPTR, chuyển xuống lưu trữ cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


_1634646250.doc
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Mẫu số 09. Phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC

ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ RỪNG

1. Tên và địa chỉ

- Tổ chức: tên đầy đủ; địa chỉ; điện thoại liên hệ; số giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập; ngày cấp, nơi cấp.

- Cá nhân: họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại liên hệ; số chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước; ngày cấp, nơi cấp.

Trường hợp chủ rừng liên kết với tổ chức, cá nhân khác để khai thác, đề nghị nêu rõ:

- Tổ chức: tên đầy đủ, địa chỉ, điện thoại, số giấy phép đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp.

- Cá nhân: họ và tên, địa chỉ thường trú, điện thoại, số giấy chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

2. Giới thiệu chung:

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, lịch sử hình thành, quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan,...

3. Mục đích khai thác:

II. HIỆN TRẠNG KHU VỰC KHAI THÁC, LOÀI KHAI THÁC, PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC

1. Tổng quan chung khu vực khai thác

a) Điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn), kinh tế, xã hội.

b) Hiện trạng rừng (kiểu rừng, diện tích), khu hệ động vật, thực vật của khu vực:

- Kiểu rừng (rừng thường xanh, rừng rụng lá ....), chất lượng rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo ...), diện tích từng kiểu rừng.

- Rừng theo phân loại rừng quy định tại Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017.

- Tổng diện tích đất không có rừng.

2. Mô tả hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác:

a) Vị trí khu vực khai thác: thuộc lô: ... , khoảnh: ..., tiểu khu: ,..

b) Ranh giới: mô tả rõ ranh giới tự nhiên, kèm bản đồ khu khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000

c) Diện tích khu vực khai thác:

d) Tên chủ rừng: địa chỉ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao, cho thuê đất rừng (trường hợp có 2 chủ rừng trở lên thì lập bảng kèm theo).

đ) Loại rừng/hệ sinh thái khu vực khai thác:

3. Loài đề nghị khai thác

a) Mô tả về loài:

- Đặc tính sinh học của loài.

- Độ tuổi sinh sản và mùa sinh sản.

b) Mô tả hiện trạng của loài tại khu vực đề nghị khai thác:

- Kích thước quần thể, phân bố theo sinh cảnh, mật độ/trữ lượng; tăng trưởng số lượng (số lượng sinh sản trung bình hàng năm, tỷ lệ sống sót).

- Số lượng con trưởng thành (số con cái và đực).

- Số lượng con non (số con đực và cái nếu phân biệt được).

- Số lượng con già (không còn khả năng sinh sản).

- Đánh giá sự biến đổi của quần thể sau khi khai thác trong thời gian tới.

c) Tài liệu kèm theo:

- Bản đồ điều tra, phân bố loài đề nghị khai thác tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

- Các tài liệu khác nếu có.

4. Phương án khai thác

a) Loài đề nghị khai thác:

- Tên loài (gồm tên thông thường và tên khoa học).

- Loại mẫu vật khai thác.

- Số lượng (tổng số lượng) và đơn vị tính.

- Tổng số lượng cá thể đực, số lượng cá thể cái.

- Độ tuổi (con non, con trưởng thành).

b) Thời gian khai thác: từ ngày ... tháng ... năm ...đến ngày ... tháng ... năm ... (tối đa không quá 03 tháng).

c) Phương pháp khai thác:

- Phương tiện, công cụ sử dụng trong khai thác: tên, số lượng ...

- Phương thức khai thác (săn, bắn, bẫy, lưới,...).

- Phương thức khác.

d) Danh sách những người thực hiện khai thác.

 


		 

		………, ngày…….tháng……năm ....
CHỦ RỪNG
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC

CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM CẤP TỈNH NƠI KHAI THÁC

................................................................................................................................... 


................................................................................................................................... 


................................................................................................................................... 


………., ngày…… tháng……. năm ....
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)
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Mẫu số 10. Biên bản thẩm định phương án khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên

		…………………….
……………………
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC
ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG TỪ TỰ NHIÊN

Hôm nay, ngày … tháng …….. năm ....., hồi ……giờ .... Tại: …………………………..


Chúng tôi gồm:

1)……………………, chức vụ: ……………….., đơn vị: ………….. Chủ tịch Hội đồng


2)…………………, chức vụ: ………………., đơn vị: ………….. Thành viên Hội đồng


3)…………………, chức vụ: ………………., đơn vị: ………….. Thành viên Hội đồng


Tiến hành thẩm định phương án khai thác động vật rừng từ tự nhiên của tổ chức, cá nhân: (ghi đầy đủ thông tin về chủ rừng quy định tại mục 1 phần I Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này):

................................................................................................................................... 


I. Nội dung thẩm định: (ghi ý kiến thẩm định về các nội dung quy định tại phần II Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này), cụ thể:

1. Về tổng quan chung khu vực khai thác:

................................................................................................................................... 


2. Về hiện trạng của địa điểm đề nghị khai thác:

................................................................................................................................... 


3. Về loài đề nghị khai thác

................................................................................................................................... 


4. Về phương án khai thác

................................................................................................................................... 


II. Kết luận sau thẩm định: (Kết luận các nội dung thẩm định và ghi rõ tỷ lệ thành viên Hội đồng đồng ý phê duyệt phương án khai thác, ý kiến đề nghị bổ sung, hoàn thiện nếu có)

................................................................................................................................... 


Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành ……. bản, Chủ tịch Hội đồng 02 bản, các thành viên thẩm định mỗi bên một bản./.

 


		ĐẠI DIỆN
……………..
(ký, ghi rõ họ tên)

		ĐẠI DIỆN
……………..
(ký, ghi rõ họ tên)

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





		








